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TUẦN 13: 

BÀI 11: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á 

 HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ TÌM HIỂU BÀI. 

Khi tìm hiểu bài em mở sgk/trang 37 ra đọc bài nhé 

1. DÂN CƯ 

Bảng: Diện tích và dân số một số khu vực của Châu Á giai đoạn 2001 - 2021 

Khu vực Diện tích 

(nghìn km²) 

Dân số (triệu người) 

2001 2017 2020 T7/2021 

Đông Á 11762 

 

1503 

 

1625 

 

1678,1 

 

1683 

 

Nam Á 4489 1356 

 

1885 

 

1940,4 

 

1962,9 

 

Đông Nam Á 4495 

 

519 

 

644 

 

668,6 

 

675,3 

 

Trung Á 4002 

 

56 

 

71 

 

74,3 

 

75,5 

 

Tây Nam Á 7016 

 

286 

 

269 

 

275,3 

 

284,1 

 

                                                          Nguồn: Theo số liệu của Liên Hợp Quốc 

? Dựa vào bảng Diện tích và dân số một số khu vực của Châu Á giai đoạn 2001 – 2021 em hãy kể 

tên 2 khu vực đông dân nhất ở châu Á? 

 Hai khu vực đông dân nhất ở Châu Á: Đông Á, Nam Á 

 Khu vực Nam Á là một trong những khu vực đông dân của Châu Á 

? Dựa vào bảng Diện tích và dân số một số khu vực của Châu Á giai đoạn 2001 – 2021, em hãy 

tính mật độ dân số của các khu vực ở châu Ánăm 2020. 

 Các em áp dụng công thức tính mật độ dân số để tính toán: 

 

 

 

MĐDS 

(người/ km²) 

Dân số (người) 

Diện tích (km²) 
= 
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 Gợi ý 

Khu vực Diện tích 

(nghìn km²) 

Dân số (triệu người) 

2001 2017 2020 MDDS  

(người/ km²) 

Đông Á 11762 

 

1503 

 

1625 

 

1678,1 

 

143 

 

Nam Á 4489 

 

1356 

 

1885 

 

1940,4 

 

432 

Đông Nam Á 4495 

 

519 

 

644 

 

668,6 

 

149 

 

Trung Á 4002 

 

56 

 

71 

 

74,3 

 

19 

 

Tây Nam Á 7016 

 

286 

 

269 

 

275,3 

 

39 

 

 

Dựa vào bảng kết quả tính MDDS các khu vực của châu Á, cho biết khu vực 

Đông Á và Nam Á khu vực nào có MDDS đông hơn?  

 

 

 

 

 Mật độ dân số cao nhất trong các khu vực của châu Á 

1678,1x 1000000 

11762 x 1000 

MĐDS 

(ĐÔNG Á) 

(người/ km²) 

 

= = 143 người/ km2 

 

MĐDS 

(NAM Á) 

(người/ km²) 

 

= 

1940,4 x 1000000 

 4489 x 1000 

= 432 người/ km2 
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Hình 11.1. Lược đồ phân bố dân cư Nam Á 

Quan sát hình 11.1. Lược đồ phân bố dân cư Nam Á, em có nhận xét gì về sự 

phân bố dân cư của Nam Á? 

 Sự phân bố dân cư của Nam Á không đều, dân cư tập trung đông ở các vùng 

đồng bằng và các khu vực có lượng mưa lớn như: đồng bằng sông Hằng, dải 

đồng bằng ven biển chân dãy Gát Tây và Gát Đông, khu vực sườn nam Hi-ma-lay-a. 

? Quan sát hình 11.1. Lược đồ phân bố dân cư Nam Á, em hãy cho biết Các đô thị này tập trung 

phân bố ở đâu? 

 Các đô thị ở Nam Á thường tập trung phân bố ở ven biển và các con sông  lớn. 
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Quan sát lược đồ dân số, mật độ dân số và các đô thị khu vực Nam Á, em hãy xác 

định và đọc tên các đô thị trên 8 triệu dân ở khu vực Nam Á? 

 Khu vực Nam Á có các đô thị trên 8 triệu dân: Mum bai, Carasi, Niu đêli, 

Côncata, Đacca.  

? Dựa vào kiến đã học, em hãy cho biết Nam Á là nơi ra đời của tôn giáo lớn nào trên thế giới? 

 Nam Á là nơi ra đời của 2 tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo. 

- Ấn Độ giáo hay còn gọi gọn là Ấn giáo hay Hindu giáo là tên chỉ những nhánh tôn giáo chính có 

tương quan với nhau và hiện còn tồn tại ở Ấn Độ. Khoảng 80% người Ấn Độ tự xem mình là 

người theo Ấn Độ giáo và người ta cho rằng, có khoảng 30 triệu người theo Ấn Độ giáo sống 

tại hải ngoại. 

- Phật giáo được Thích Ca Mâu Ni truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thể kỉ 6 TCN 

? Dựa vào thông tin sgk trang 38, em hãy cho biết Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào? 
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 Dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo, Hồi giáo, ngoài ra còn theo Thiên chúa giáo, 

Phật giáo. 

 

 

 

Quan sát những hình ảnh trên và dựa vào sự hiểu biết của em, hãy cho biết tôn 

giáo ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh tế xã hội ở Nam Á? 

 Gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, phong tục tập quán, những người 

theo Ấn Độ giáo không ăn thịt bò và Hồi giáo không ăn thịt heo. Gây lạm dụng 

quyền hành, có một số người làm dụng để làm việc xấu, gây ra các cuộc chiến tranh xung 

đột, các cuộc biểu tình  

  Ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đời sống. 

2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI. 

Tham gia lễ hội ở sông Hằng, hơn 1.000 

người cùng thành phố mắc COVID-19 

Các cuộc xung đột, biểu 

tình 

Các cộc xung đột, biểu tình 
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Dựa vào kiến thức SGK, em hãy trình bày vài nét về lịch sử phát triển của các nước khu vực Nam 

Á? 

 Nam Á trước đây là thuộc địa của Anh trong thời gian dài, trở thành nơi cung cấp nguyên 

liệu, nông sản nhiệt đới và tiêu thụ hàng công nghiệp của các công ty tư bản Anh => KT 

kém phát triển 

? Dựa vào kiến thức SGK, em hãy cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình phát triển kinh tế 

của các nước khu vực Nam Á là gì? 

 Luôn xảy ra mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc và các tôn giáo, tình hình chính trị - xã 

hội trong khu vực thiếu ổn định. 

Hiện nay, kinh tế có nhiều khởi sắc, Ấn Độ là nước phát triển nhất khu vực 

Bảng 11.2: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ 

 

Dựa vào Bảng 11.2: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ấn Độ, em hãy nhận xét về sự 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ từ năm 1995 đến năm 2017:  

- Tỉ trọng các ngành tăng hay giảm? 

- Tăng bao nhiêu %? 

     -    Ngành nào chiếm tỉ trọng lớn nhất? 

->  Tỉ trọng ngành nông – lâm - ngư nghiệp giảm từ 28,4% xuống còn 17,2% (giảm 11,2%) 

- Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng từ 44,5% lên 53,6% (tăng 9,1%) 

 -  Nền kinh tế đang triển theo hướng tích cực: Giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-

ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. 

 Kinh tế chuyển dịch theo hướng CN hiện đại  

 Nền kinh tế phát triển nhất Nam Á. 
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+ Công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng. 

+ Nông nghiệp: giải quyết tốt vấn đề lương thực – thực phẩm cho nhân dân. 

+ Dịch vụ đang phát triển, chiếm 48% GDP. 

 Quan hệ Ấn Độ – Việt Nam là mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Cộng hòa Ấn 

Độ. 

Giao lưu kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ đã có từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên.. 

Hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ xoay quanh các lợi ích chính trị. Ấn Độ đã 

chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam và cũng là một trong ít 

quốc gia phi cộng sản hỗ trợ Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam-Campuchia. Do đó, quan hệ 

Ấn-Việt được nhìn nhận là mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa hai nước. 

Vào năm 1992, hai nước thiết lập mối quan hệ kinh tế toàn diện, bao gồm thăm dò dầu khí, 

nông nghiệp và chế tạo.  

Quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là về quốc phòng đã được hưởng lợi toàn diện nhờ chính 

sách hướng Đông (Look East policy) của Ấn Độ.  

Hợp tác quốc phòng song phương bao gồm việc buôn bán thiết bị quốc phòng, chia sẻ tin 

tức tình báo, tập trận hải quân và diễn tập chống bạo loạn. 

Trong những năm trở lại đây, trước sự trỗi dậy và bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt là 

tranh chấp lãnh thổ, Ấn Độ và Việt Nam đã gia tăng liên minh và quan hệ gần gũi giữa hai quốc 

gia dần được củng cố. Ấn Độ cũng thường xuyên triển khai các tàu chiến của mình cho các 

chuyến thăm thiện chí tới vùng biển Việt Nam. 

Phần II/ phía dưới các em hãy ghi chép thật cẩn thận vào vở! 

 NỘI DUNG BÀI HỌC 

1. DÂN CƯ 

- Là một trong những khu vực đông dân của châu Á. 

- Mật độ dân số cao nhất trong các khu vực của châu Á: 432 người/km2 (năm 2020)  

- Dân cư phân bố không đều, tập trung vùng đồng bằng và khu vực có mưa. 

- Dân cư chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo 

2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI. 

- Tình hình chính trị thiếu ổn định. 
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- Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. 

- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. 

+ Công nghiệp hiện đại, cơ cấu ngành đa dạng. 

+ Nông nghiệp: giải quyết tốt vấn đề lương thực – thực phẩm cho nhân dân. 

+ Dịch vụ đang phát triển, chiếm 48% GDP. 

BÀI TẬP LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ 

 Khoanh tròn vào đáp án đúng: 

Câu 1: Số đô thị hơn 8 triệu dân của Ấn Độ là 

A. 1                                            C. 2 

B. 3                                            D. 4 

Câu 2: Quốc gia phát triển nhất Nam Á là 

A. Ấn Độ                                   C. Nê-pan 

B. Băng-la-det                           D. Pa-kis-tan 

Câu 3: Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á là 

A. Dịch vụ                                 C. Công nghiệp 

B. Nông nghiệp                         D. Khai thác dầu mỏ 

Câu 4: Nam Á là khu vực đông dân thứ mấy của châu Á 

A. 1                                            C. 2                          

B. 3                                            D. 4 

Câu 5: Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm 

A. Đế quốc Pháp                       C. Đế quốc Mĩ 

B. Đế quốc Anh                        D. Đế quốc Tây Ban Nha 

Câu 6: Nguyên nhân làm cho tình hình chính trị- xã hội trong khu vực thiếu ổn định? 

A. Do bị đế quốc đô hộ kéo dài.                               C. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc. 

B. Xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa các tôn giáo.   D. Cả 3 nguyên nhân trên. 

Câu 7: Nam Á có bao nhiêu quốc gia 

A. 7                                         C. 8 

B. 9                                         D. 10 

Câu 8: Khu vực Nam Á là khu vực tập trung dân cư đông đúc với mật độ dân số 
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A. Trung bình trên thế giới.                                     C. Khá cao trên thế giới, 

B. Lớn nhất thế giới.                                                D. Tất cả đều sai. 

Câu 9: Nam Á là nơi phát sinh ra hai tôn giáo lớn nào? 

A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo                                       C. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo 

B. Ấn Độ giáo và Phật giáo                                      D. Phật giáo và Hồi giáo 

Câu 10: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào? 

A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo                                       C. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo 

B. Ấn Độ giáo và Phật giáo                                      D. Phật giáo và Hồi giáo 

Câu 11: Quốc gia nào ở Nam Á có số dân đông thứ hai thế giới? 

A. Ấn Độ.                                                                  C. Pa-ki-xtan. 

B. Băng-la-đét.                                                          D. Nê-pan. 

Câu 12: Các nước Nam Á có nền kinh tế 

A. Chậm phát triển.                        C. Đang phát triển, 

B. Khá phát triển.                           D. Rất phát triển. 

Câu 13: Quốc gia nào ở Nam Á có nền kinh tế phát triển nhất? 

A. Pa-ki-xtan                                  C. Băng-la-đét. 

B. Ấn Độ.                                       D. Nê-pan. 

Câu 14: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Ấn Độ: 

A. Giảm giá trị tương đối ngành nông nghiệp.                     C. Tất cả đều đúng 

B. Tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ.                                D. Tất cả đều sai. 

DẶN DÒ 

- Hoàn thành nội dung bài ghi của bài 11 

- Tìm hiểu trước nội dung bài 12: Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á  

 Đối chiếu phần bài tập luyện tập tuần 12. 

1C 2C 3B 4B 5D 6A 7C 8B 9B 10A 11D 12C 13A 14C 15D 

 

 


